
      UBND TỈNH TÂY NINH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
         Số:           / KH-SNN                      Tây Ninh, ngày  01   tháng 03  năm 2019 

  

KẾ  HOẠCH  TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 01 NĂM 2019 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y 

và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về việc Quyết định giao dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm thiệt hại 

kinh tế cho người chăn nuôi, ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn 

thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tiêm phòng 

gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đợt 01 năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Mục đích  

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh. 

II. Yêu cầu 

Tiêm phòng các loại vắc xin đạt 100% kế hoạch được giao. 

III. Đối tượng tiêm phòng 

1. Đối với trâu, bò 

- Vắc xin Lở mồm long móng. 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò. 

2. Đối với heo 

- Vắc xin heo tai xanh. 

- Vắc xin Dịch tả, vắc xin Tụ huyết trùng; vắc xin Phó thương hàn; vắc xin Lở 

mồm long móng: Khuyến khích người dân tự tiêm phòng. 

3. Đối với đàn chó 

- Vắc xin phòng bệnh Dại.  

4. Đối với gia cầm 

- Vắc xin Cúm gia cầm. 

- Vắc xin Niu-cat-xơn: thực hiện trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. 
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IV. Thời gian tiêm phòng 

- Đối với vắc xin Dịch tả heo, Phó thương hàn heo, Tụ huyết trùng heo, Dại 

chó; Lỡ mồm long móng trâu, bò; Heo tai xanh: Thời gian tiêm phòng từ: 01/03/2019 

đến ngày  01/5/2019. 

- Đối với các loại vắc xin: Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn, Tụ huyết trùng trâu bò: 

Thời gian tiêm phòng từ ngày 15/3/2019 đến ngày 15/5/2019.  

V. Giải pháp thực hiện: 

1.  Kỹ thuật tiêm phòng 

- Kỹ thuật tiêm theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Liều lượng, đường tiêm phải tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

- Đối với vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: Trâu, bò mới tiêm lần đầu phải 

tiêm phòng bổ sung mũi 2 cách mũi tiêm đầu 28 ngày.  

2. Phân bổ vắc xin 

- Vắc xin tiêm phòng bệnh  Lở mồm long móng cho trâu, bò là type O. Riêng 

đàn bò sữa huyện Trảng Bàng thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng type 

O,A. Tổng số 50.000 liều (45.000 liều type O và 5.000 liều type O,A), cung ứng cho 

các huyện, thành phố thực hiện tại phụ lục 1. 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 40.000 liều, cung ứng cho các huyện, thành 

phố thực hiện tại phụ lục 2. 

- Vắc xin Cúm gia cầm: 800.000 liều, cung ứng cho các huyện, thành phố thực 

hiện tại phụ lục 3. 

- Vắc xin Niu-cat-xơn: 135.000 liều cung ứng cho huyện Dương Minh Châu. 

- Vắc xin heo tai xanh 3.450 liều.  Thực hiện tại phụ lục 4 

- Vắc xin Dại chó: Số lượng vắc xin tiêm phòng năm 2019 từ ngân sách của 

Tỉnh: 1.760 liều.  

 Ngoài ra, hàng tháng phải tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, m o mới phát sinh 

hoặc chó, m o đ  hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ. Kinh phí do người chăn nuôi tự 

chi trả: 12.240 liều. (phân bổ theo chỉ tiêu). Thực hiện tại phụ lục 5. 

- Vắc xin Dịch tả, PTH, THT heo : 18.065 liều (phân bổ theo đăng ký của 

huyện, thành phố).  

3. Phương thức tiêm phòng 

- Đối với vắc xin Cúm gia cầm, Niu-cat-xơn, LMLM trâu bò, heo tai xanh : Đề 

nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo hình thức cuốn chiếu (tập 

trung lực lượng tiêm phòng cho từng x , phường, thị trấn hoặc cụm x , phường, thị 

trấn lần lượt triển khai từng  x , phường, thị trấn). 

- Đối với các loại vắc xin khác: các huyện, thành phố tổ chức triển khai tiêm 

phòng đồng loạt tại các x  trên địa bàn huyện. 

- Sau khi tiêm phòng, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố phải cấp 

giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ vật nuôi và phải lưu giữ toàn bộ vỏ chai vắc xin 

tiêm phòng để thực hiện tiêu hủy sau mỗi đợt tiêm phòng. 
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VI. Kinh phí thực hiện 

a. Các loại vắc xin nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng (bao gồm tiền mua 

vắc xin và tiền công tiêm phòng): 

- Vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho trâu, bò nhỏ lẽ và gia trại dưới 50 

con. 

- Vắc xin Cúm gia cầm tiêm phòng đàn gia cầm chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại (gà, 

vịt, ngan dưới 1.000 con và cút dưới 5.000 con). 

b. Các loại vắc xin nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin, hỗ trợ tiền xăng 

đi tiêm phòng. 

- Vắc xin Niu-cat-xơn tiêm phòng cho gà chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại dưới 1.000 

con trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. 

c. Các loại vắc xin nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin (chủ hộ tự lo tiền 

công tiêm phòng)  

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò tiêm phòng  cho trâu, bò nhỏ lẽ và gia trại 

dưới 50 con. 

- Vắc xin heo tai xanh tiêm phòng cho đàn heo của các hộ chăn nuôi tại những 

nơi nguy cơ cao, vùng có ổ dịch cũ có tổng đàn dưới 50 con tại các xã: Thái Bình 

(huyện Châu Thành), Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp (huyện Tân Biên), Tân Hội (huyện 

Tân Châu), An Tịnh, An Hòa (huyện Trảng Bàng), Long Khánh (huyện Bến Cầu), 

Trường Tây (huyện Hòa Thành), Cẩm Giang, Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu). 

- Vắc xin Dại chó. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng đàn chó của các 

hộ tại địa bàn các x  có người chết do bị chó dại cắn năm 2018 cụ thể tại các xã: Bàu 

Năng, Suối Đá (huyện Dương Minh Châu); Thạnh Đông ( huyện Tân Châu); Hiệp 

Thạnh ( huyện Gò Dầu). 

d. Các loại vắc xin người chăn nuôi tự bỏ chi phí tiêm phòng: (gồm chi phí tiền 

mua vắc xin và tiền công tiêm phòng) 

- Vắc xin dịch tả  heo. 

- Vắc xin tụ huyết trùng heo. 

- Vắc xin phó thương hàn heo. 

- Vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho heo. 

- Vắc xin heo tai xanh.  

- Vắc xin tiêm phòng bệnh dại chó.  

Tiền công tiêm phòng thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử 

trùng cho động vật, chẩn đoán Thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động 

vật. 

VII. Tổ chức thực hiện  

- Để tổ chức thành công Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 01/2019, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố Tây Ninh: 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 01/2019 trên địa bàn quản lý. 
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+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng, kịp thời phát hiện và xử lý 

những vướng mắc. 

- Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tiêm 

phòng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

 Nơi nhận:                                                                              KT. GIÁM ĐỐC  
- Cục Thú y  

- Chi cục TY V6;                                                                                         

- UBND các huyện, thành phố;                                                         

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;         

- Lưu VT.           
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PHỤ LỤC 1: 

SỐ LƯỢNG VẮCXIN LMLM TIÊM PHÒNG ĐỢT 01/2019 

 

Stt Huyện Tổng đàn (con) 

Số lượng vắc xin 

tiêm phòng  

(liều) 

1 Dương Minh Châu 13.324 3.600 

2 Bến Cầu 18.466 4.200 

3 Thành phố 4.743 1.000 

4 Châu Thành 13.248 6.800 

5 Tân Châu 5.413 3.000 

6 Hòa Thành  2.805 1.500 

7 Gò Dầu 7.058 5.000 

8 Tân Biên  11.071 2.200 

9 Trảng Bàng 31.694 22.700 (17.700 type O và 

5.000 type O, A) 

Tổng cộng 107.822 50.000    

 

 
 

 

Phụ lục 2:  

SỐ LƯỢNG VẮC XIN THT TRÂU, BÒ TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2019 

 

Stt Huyện Tổng đàn (con) Số lượng vắc xin tiêm 

phòng (liều) 

1 Dương Minh Châu 13.324 2.900 

2 Bến Cầu 18.466 3.350 

3 Thành Phố 4.743 890 

4 Châu Thành 13.248 5.460 

5 Tân Châu 5.413 2.400 

6 Hòa Thành 2.805 1.200 

7 Gò Dầu 7.058 4.050 

8 Tân Biên 11.071 1.750 

9 Trảng Bàng 31.694 18.000 

Tổng cộng 107.822 40.000 
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Phụ lục 3: 

SỐ LƯỢNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2019 

 

Stt Huyện Tổng đàn (con) Số lượng vắc xin 

tiêm phòng  

(liều) 

1 Dương Minh Châu 144.329 135.000 

2 Bến Cầu             77.630 65.000 

3 Thành Phố 24.901 17.000 

4 Châu Thành 90.725 77.500 

5 Tân Châu 82.278 70.000 

6 Hòa Thành 21.818 15.000 

7 Gò Dầu 235.317 182.500 

8 Tân Biên 47.826 38.000 

9 Trảng Bàng 290.886 200.000 

Tổng cộng 1.015.710 800.000 

 

 
Phụ lục 4: 

SỐ LƯỢNG VẮC XIN HEO TAI XANH TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2019 

 

Stt Huyện Xã thực hiện tiêm phòng Số lượng vắc xin 

tiêm phòng  

(liều) 

1 Bến Cầu Long Khánh 135 

2 Châu Thành Thái Bình 200 

3 Tân Châu Tân Hội 275 

4 Hòa Thành Trường Tây 300 

5 Gò Dầu Cẩm Giang, Hiệp Thạnh 780 

6 Tân Biên Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp 440 

7 Trảng Bàng An Tịnh, An Hòa 1.320 

Tổng cộng 11 xã 3.450 
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Phụ lục 5: 

SỐ LƯỢNG VẮC XIN DẠI CHÓ TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2019 

 

Stt Huyện Số lượng vắc xin tiêm 

phòng, ngân sách tỉnh  

(liều) 

Số lượng vắc xin tiêm 

phòng, xã hội hóa 

(liều) 

1 Dương Minh Châu Bàu Năng, Suối Đá 810 2.500 

2 Bến Cầu  900 

3 Thành Phố  850 

4 Châu Thành  1.300 

5 Tân Châu Thạnh Đông 550 830 

6 Hòa Thành  1.100 

7 Gò Dầu Hiệp Thạnh 400 2.800 

8 Tân Biên  460 

9 Trảng Bàng  1.500 

Tổng cộng 1.760 12.240 
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